TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kinh tế
Bộ môn: Kinh tế học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:




· Tiếng Việt: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
· Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL ECONOMICS



Mã học phần: ECS342



Số tín chỉ:
2 (2 – 0)
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết:
 Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
Giảng dạy cho lớp: 59 KTNN – Học kỳ I năm hoc 2019-2029.

Tiết học: 6,7 – Thứ hai, Phòng G7.302

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Trương Ngọc Phong - Chức danh: Giảng viên - Học vị: Thạc sỹ


Điện thoại: 0974.966.989 - Email: phongtn@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV: Giảng đường , Văn phòng Bộ môn Kinh tế học
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Kinh tế môi trường cung cấp các lý thuyết và công cụ được sử dụng để đo lường các mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và môi trường tự nhiên; cung cấp các lý thuyết về xây dựng các chính sách quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế. Sau khi học, người học được kỳ vọng có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt động Kinh tế và Môi trường và ngược lại, cũng như cách thức xây dựng và vận hành của các chính sách môi trường trong thực tế. 
4. Mục tiêu:
· Học phần cung cấp kiến thức để người học có thể phân tích được mối liên kết giữa môi trường tự nhiên và các hoạt động kinh tế, hiểu được tác động từ các hoạt động kinh tế lên chất lượng môi trường tự nhiên.
· Học phần cung cấp kiến thức để người học biết được cách thức giải quyết các vấn đề môi trường bằng các công cụ kinh tế.
· Học phần cung cấp kiến thức để người học có thể sử dụng để phân tích, đánh giá một chính sách quản lý môi trường đang được cơ quan quản lý áp dụng.

· Học phần cung cấp kiến thức để người học áp dụng cho nghiên cứu giải quyết một số vấn đề thực tế về quản lý môi trường (làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp).
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Phát biểu và giải thích được khái niệm và các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong kinh tế môi trường;

b) Trình bày được các quan điểm về nguyên nhân gây ra vấn đề môi trường theo góc nhìn của kinh tế học;

c) Chỉ ra được một vài nguyên nhân gây ra một số vấn đề môi trường ở Việt Nam;
d) Biết được các khuyến khích được sử dụng trong các chính sách quản lý môi trường;
e) Lấy được ví dụ về ngoại tác và quyền sở hữu;

f) Hiểu được vai trò của phân tích lợi ích chi phí được sử dụng như thế nào trong việc xây dựng các chính sách quản lý môi trường;

g) Chỉ ra được mối liên hệ giữa một hoạt động kinh tế cụ thể với môi trường xung quanh;

h) Xây dựng được mô hình chuyển hóa chất thải trong một hoạt động kinh tế cụ thể;
i) Đề xuất được cách thức giảm thiểu chất thải đối với một hoạt động sản xuất dựa trên mô hình chuyển hóa chất thải và mô hình cân bằng vật chất;

j) Trình bày được tên gọi của các loại chất gây ô nhiễm theo quan điểm của kinh tế học;

k) Trình bày được các loại thất bại thị trường;
l) Xác định được các cách thức gây ra vấn đề môi trường do thất bại thị trường;

m) Trình bày được thất bại chính sách và nguyên ngân của thất bại chính sách;

n) Xác định được các hệ quả của thất bại chính của một số hoạt động quản lý kinh tế;

o) Biết được vai trò của quyền sở hữu trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

p) Lấy được ví dụ về ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài nguyên vì không có quyền sử hữu tài nguyên;

q) Xây dựng được mô hình xác định mức ô nhiễm tối ưu dựa trên hai tiếp cận cơ bản của kinh tế môi trường;
r) Lập luận được cách thức vận hành một giao dịch để đạt được mức ô nhiễm tối ưu đối với một vấn đề môi trường khi quyền sở hữu môi trường được xác định;
s) Trình bày được các loại tiêu chuẩn môi trường trong lý thuyết và các loại tiêu chuẩn áp dụng trong thực tế;

t) Lập luận giải thích được cách thức một tiêu chuẩn được xây dựng và vận hành trong thực tế;

u) Trình bày được các loại thuế và trợ cấp môi trường;
v) Lấy được ví dụ về thuế và tợ cấp môi trường trong thực tế;

w) Phân tích được cách thức các nhà quản lý môi trường xác định thế suất môi trường cho một hoạt động kinh tế;

x) Trình bày được cách thức vận hành một giao dịch mua bán giấy phép phát thải để đạt tới mức ô nhiễm tối ưu;

y) Vận dụng được các tiêu chí để đánh giá một chính sách quản lý môi trường trong thực tế;

z) Lấy được ví dụ về các vấn đề môi trường đang xảy ra ở Việt Nam;

aa) Kể tên được một hoặc vài các chính sách quản lý môi trường đang được áp dụng để giải quyết một vấn đề môi trường trong thực tế ở Việt Nam;

ab) Vận dụng các tiêu chí đánh giá công cụ quản lý môi trường đã học trong Chủ đề 4 để đánh giá và đưa ra nhận xét cá nhân về một chính sách cụ thể.
6. Nội dung:

	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Chủ đề 1: Giới thiệu về kinh tế môi trường
Định nghĩa về kinh tế môi trường.
Quan điểm kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường.
Vai trò của các động cơ khuyến khích trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.
Ngoại Tác và quyền sở hữu.
Phân tích lợi ích chi phí.
	a

b, c

d

e

f
	3
	

	2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
	Chủ đề 2: Mối liên kết giữa kinh tế và môi trường
Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường

Chu trình chuyển hóa chất thải trong nền kinh tế.
Mô hình cân bằng vật chất.
Các khái niệm
Phân loại chất gây ô nhiễm
	g

h, i

h, i

j
	4
	3

	3
3.1

3.2

3.3
	Chủ đề 3: Nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường
Thất bại thị trường.
Thất bại chính sách.
Quyền sở hữu.
	k, l
m, n

o, p
	5
	3

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6


	Chủ đề 4: Kinh tế học ô nhiễm

Mức ô nhiễm tối ưu.

Định lý Coase và quyền tài sản.
Tiêu chuẩn môi trường.
Thuế, trợ cấp phát thải – các khuyến khích kinh tế.
Giấy phép thải có thể chuyển nhượng.
Đánh giá việc sử dụng các công cụ và chính sách môi trường.
	q

r

s, t

u, v, w

x
y
	15
	5

	5
5.1

5.2

5.3
	Chủ đề 5: Quản lý môi trường ở Việt Nam
Các vấn đề môi trường ở Việt Nam

Các chính sách quản lý môi trường ở Việt Nam

Đánh giá chính sách quản lý môi trường
	z

aa

bb
	3
	4


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trương Ngọc Phong
	Bài giảng Kinh tế môi trường
	2011
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện số ĐHNT
	x
	

	2
	Barry Field, Nancy Oliwiler
	Environmental Economics
	2009
	Mc Graw - Hill
	Thư viện ĐHNT (hoặc liên hệ giảng viên)
	x
	

	3
	Phạm Hồng Mạnh
	Kinh tế môi trường
	2007
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện

ĐHNT
	x
	

	4
	Hoàng Xuân Cơ
	Kinh tế môi trường
	2005
	NXB Giáo Dục
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	5
	Nguyễn Thế Chinh
	Kinh tế môi trường
	2003
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện ĐHNT (hoặc liên hệ giảng viên)
	
	x


8. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Hoạt động nhóm, trình bày báo cáo.
	k, l, m, n, o, p, z, aa, bb
	15

	2
	Kiểm tra giữa kỳ.
	g, h, i, j 
	10

	3
	Chuyên cần, thái độ: Tham gia học trên lớp (TGH): tham gia học đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận.
	
	5

	4
	Tiểu luận: Tự nghiên cứu (TNC), hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	q, r, s, t, u, v, w, x, y
	10

	5
	Kiểm tra cuối kỳ
	q, r, s, t, u, v, w, x, y
	10

	6
	Thi kết thúc học phần
	Tất cả các KQHT
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
Phạm Hồng Mạnh, Trương Ngọc Phong

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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